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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2024 - 2025

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ Sinh năm: 1977
- Chuyên môn đào tạo: Văn địa 
- Trình độ: Đại học
	- Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm 6A, dạy Ngữ văn 6A,C;  Địa 9A,B,C,D,E; TNHN 6A, Ủy viên BCHCĐ
+ Căn cứ: 	
CĂN CỨ: 
- Chương trình GDPT ban hành kèm theo TT số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018);
- Thông tư 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT (TT 22);
- Quyết định số 2045/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT khung  Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025;
- Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Công văn số 2474/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2024-2025; 
- QĐ số 1038/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2024 của Sở GDĐT về ban hành cấu trúc đề thi vào lớp 10 THPT NH 2025-2026; 
- QĐ số 1036/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2024 của Sở GDĐT về ban hành cấu trúc đề thi chọn HSG thành phố NH 2024-2025; 
- Công văn 2858/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2022 v/v triển khai sử dụng phần mềm quản lí hồ sơ trên cổng thông tin điện tử;
- Công văn ....../PGDĐT ngày ..../    /2024 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 và các Công văn hướng dẫn các nhiệm vụ giáo dục khác;
- Công văn  748/GDĐT, ngày 17/8/2024 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường THCS năm học 2024-2025; 
- Kế hoạch năm học 2024 - 2025; Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn số......./KH-NBK ngày 04/9/2024; Kế hoạch xây dựng chương trình nhà trường số     /KH-TrH ngày 04/9/2024 và phân công nhiệm vụ năm học 2024-2025 của BGH trường;
- Căn cứ tình hình thực tế của Tổ/nhóm chuyên môn, Tôi  xây dựng Kế hoạch cá nhân năm học 2024-2025, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Thuận lợi và khó khăn
	1. 1. Thuận lợi
- Được chính quyền các cấp quan tâm, nhà trường tạo điều kiện về mọi mặt, BGH có sự chỉ đạo sâu sắc về chuyên môn, được đa số phụ huynh đồng tình ủng hộ, học sinh luôn tin tưởng. 
- Bản thân nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; đã được chuẩn hoá về trình độ, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. 
- Đa số học sinh có học lực khá - giỏi, ngoan ngoãn, biết đoàn kết và vâng lời thầy cô giáo. 
	1. 2. Khó khăn
- Nội dung chương trình dạy học, phân phối chương trình thường xuyên thay đổi và còn nhiều bất cập; cấu trúc ma trận đề thi vào 10 không ổn định. 
- Lớp chủ nhiệm có nhiều học sinh ở xa trường nên việc quản lí gặp rất nhiều khó khăn. 
- Còn không ít phụ huynh do đặc thù công việc chưa quan tâm hoặc quan tâm không đúng cách tới con em mình. 
- Một bộ phận không nhỏ học sinh chưa chăm học hoặc chưa có phương pháp học tập. 
2. Các chỉ tiêu phấn đấu 
2. 1. Chất lượng đại trà: 

	Lớp
	SS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A - Địa 
	44
	30
	71
	10
	23.8
	2
	5,2
	0
	0

	9B - Địa 
	46
	38
	82,6%
	8
	17,4%
	0
	0
	0
	0

	9C - Địa 
	46
	38
	82,6%
	8
	17,4%
	0
	0
	0
	0

	9D - Địa 
	45
	38
	84,4%
	7
	15,6%
	0
	0
	0
	0

	9E - Địa 
	45
	38
	84,4%
	7
	15,6%
	0
	0
	0
	0

	Lớp
	SS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A - Văn
	42
	34
	81%
	8
	19%
	0
	0
	0
	0

	6B - Văn 
	43
	35
	81,4%
	8
	18,6
	0
	0
	0
	0

	Lớp
	SS
	Đạt 
	Chưa đạt
	
	
	
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	
	
	
	

	6A - TNHN
	42
	42
	100
	0
	0
	
	
	
	




2. 2. Kết quả khảo sát chất lượng (của PGD - với môn tham gia KS) 
- Xếp thứ nhất đối với môn tham gia khảo sát của PGD
2. 3. Chất lượng mũi nhọn: 
- Cấp huyện: Môn Sử - Địa: 7- 8 giải
- Cấp Thành phố: Môn Sử - Địa: 5 - 7 giải
2. 3 Lớp chủ nhiệm: xếp 5/20 lớp
3. Các biện pháp chính
	3. 1. Về phía phụ huynh: 
	- Tăng cường phối kết hợp với PHHS quản lý, nhắc nhở việc nghiên cứu, học tập của học sinh. 
	- Thường xuyên liên hệ với GV để nắm bắt tình hình học tập của con và có biện pháp GD phù hợp. 
	3. 2. Về phía học sinh: 
	- Có đủ SGK, vở ghi và đồ dùng học tập cần thiết. 
	- Chủ động nghiên cứu bài mới, học bài cũ trước khi đến lớp. 
	- Nghiêm túc nghe giảng, xây dựng bài trong các giờ học; ghi chép các nội dung bài học. 
	-Thường xuyên tìm tòi, đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung chương trình. 
	- Làm bài kiểm tra nghiêm túc và đạt kết quả cao. 
	- Trao đổi nắm bắt tình hình HS, thông tin trao đổi hai chiều với PH và GV bộ môn
3. 3. Về phía nhà trường: 
	- Đề xuất mua sắm đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy học. 
	- Đề xuất cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, thăm quan thực tế. 
	3. 4. Về phía bản thân: 
- Thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ giảng dạy thông qua việc thường xuyên dự giờ, học tập kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp, nghiên cứu cách dạy hay, tra cứu thông tin trên mạng, tham gia nghiêm túc và vận dụng triệt để các nội dung đã được tập huấn, tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo từ phía hiệu trưởng nhà trường. 
- Xây dựng kế hoạch cá nhân về đổi mới PPDH, KTĐG và hướng dẫn HS tự học và thực hiện dạy học theo chủ đề ít nhất 03 chủ đề/năm, trong đó có 03 chủ đề đơn môn, 03 chủ đề dạy học giáo dục STEM nộp về Tổ, nhóm chuyên môn, BGH và đưa lên trường học kết nối theo đúng thời gian quy định. 
- Nắm vững phương pháp đánh giá học sinh, tích cực học tập các phương pháp đánh giá hay khác từ các đồng nghiệp. Thực hiện dạy học bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động, phương pháp quản lý học sinh, phương pháp sư phạm, phương pháp giao tiếp và ứng xử…
4. Đăng kí thi đua: 
- Danh hiệu thi đua:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
* Các điều kiện để thực hiện
- Đảm bảo cơ sở vật chất và các phương tiện dạy -học. 
- Sử dụng tốt các phương pháp dạy học một cách nhuần nhuyễn. 
- Nghiên cứu kĩ chương trình trước khi lên lớp: chương trình vừa là phương hướng chiến lược vừa là chỉ đạo cụ thể yêu cầu về giáo dục, kiến thức, kĩ năng của từng phân môn, bài học cụ thể. 
- Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phân phối chương trình bộ môn. 
- Bám sát và thực hiện tốt các công văn chỉ dạo của bộ, sở giáo dục đào tạo. 
- Thường xuyên học tập sử dụng các phần mềm sử dụng trong trường học phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. 
5. Chuyên môn: 
1. Đổi mới phương pháp dạy học: 
 1. 1. Xây dựng KHDH. 
a. Chỉ tiêu: 
- Cùng với nhóm chuyên môn xây KHGD môn học theo kế hoạch của trường. - Thống nhất xây dựng và thực hiện đúng, đủ KHDH đảm bảo thời gian, không cắt xén chương trình. 
b. Biện pháp thực hiện: 
- Thực hiện theo sự phân công của tổ, đầu tư nghiêm túc xây dựng KHDH
- Báo cáo đúng thời gian quy định. 
 1. 2. Xây dựng chuyên đề, trải nghiệm, nâng cao chất lượng
a. Chỉ tiêu: 
- Phối hợp cùng với nhóm chuyên môn xây dựng chuyên đề: Vận dụng KT liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn. Chủ đề STEM trong dạy học…. 
b. Biện pháp thực hiện. 
- Lên kế hoạch sinh chuyên môn theo nhóm: Thảo luận, trao đổi về chuyên môn, các bài dạy khó để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng dạy và học
- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. 
- Trao đổi và nhất Khùn chương trình và KHDH cho các môn học khối lớp 6 thay SGK. 
- Tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp. 
 1. 3. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: 
a. Chỉ tiêu: 
- Nhóm xây dựng hiện dạy học theo NCBH: 
b. Biện pháp: 
- Tích cực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tài liệu. 
- Cùng với GV trong nhóm nghiên cứu, xây dựng giáo án, dạy thể nghiệm, thảo luận rút kinh nghiệm. 
- Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, yêu nghề. 
- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thông qua các tiết dự giờ, thao giảng. 
- Đẩy mạnh công tác tự học, tích cực soạn giáo án điện tử
2. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: 
a. Chỉ tiêu: 
- Sử dụng những phượng tiện dạy học, đồ dùng dạy học một cách có hiểu quả. 
- 80% tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin. 
- Tham khảo tài liệu trên trường học kết nối và đưa tài liệu lên trường học kết nối ít nhất 1 tài liệu /HK
b. Biện pháp: 
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng tích cực và có hiệu quả các trang thiết bị hiện có. 
- Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng dạy học và soạn giáo án điện tử đạt hiệu quả. 
 Khai thác Iternets để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, phim tư liệu nhằm lựa chọn tư liệu làm đồ dùng dạy học. 
3. Tăng cường thao giảng, dự giờ, thăm lớp. 
a. Chỉ tiêu: 
- Tham gia dự giờ đồng thường xuyên 1 tiết/ tuần
b. Giải pháp: 
- Tham gia dự giờ đồng nghiệp theo kế hoạch của tổ chuyên môn, thẳng thắn góp ý giờ dạy để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Có nhận xét đánh giá tiết sau mỗi tiết dạy. 
- Tăng cường dự giờ các đồng nghiệp khác để rút kinh nghiệm, học hỏi thêm
4. Đổi mới kiểm tra đánh giá: 
Thực hiện quy chế về đánh giá, xếp loại học sinh. 
a. Chỉ tiêu: 
- Đánh giá học sinh dựa vào thông tư 26/2020 kèm tt 58của Bộ GD&ĐT và thông tư 22/2021/BGDĐT với HS lớp 6 và lớp 7. 
- Nhóm chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ theo hướng phát triển năng lực, thống nhất chung theo khối. 
b. Biện pháp: 
Thảo luận nhóm chuyên môn để xây dựng khung ma trận đề cho bộ môn theo từng khối. 
- Xây dựng đề kiểm tra đảm bảo các cấp độ tư duy (Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình phụ trách. 
5. Tham gia các cuộc thi khác: 
a. Chỉ tiêu: 
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi theo sự chỉ đạo của nghành, trường, tổ CM
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật 
b. Biện pháp thực hiện: 
- Tích cực học tập bồi dưỡng, 
- Tăng cường dự giờ đồng nghiệp để học tập kinh nghiệm. 
- Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tích thảo luận nhóm trao đổi về nội dung có trong các cuộc thi, tìm phương pháp phù hợp nâng cao chất lượng theo yêu cầu từng cuộc thi. 
- Tích cực tìm hiểu, hướng dẫn cụ thể nội dung thi cho bản thân và học sinh. 
6. Công tác bồi dưỡng thường xuyên: 
* Mục tiêu chung:. 
- Tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục. 
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 
a. Chỉ tiêu: 
- Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc bồi dưỡng thường xuyên trong năm học. 
- Nhận thức đầy đủ, rõ ràng mục tiêu của việc học tập bồi dưỡng thường xuyên. 
- Có đầy đủ tài liệu học tập. 
- Đăng kí học tập các modun tiếp theo xếp loại: Đạt
b. Biện pháp: 
- Nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ BDTX của các cấp lãnh đạo. 
- Chủ động tham khảo các nội dung BDTX theo các mô đun. 
- Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn qua các giờ sinh hoạt tổ, nhóm và cụm trường; thường xuyên dự giờ thăm lớp để trao đổi kinh nghiệm; 
- Tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia. 
* Nội dung: 
+ Chương trình BD 1: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, do Bộ GDDT quy định cụ thể theo năm học: đường lối, chính sách phát triển, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT 
Kế hoạch thời gian: 
+ Học tập liên tục, thường xuyên trong suốt cả năm
+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo từng thời kỳ, do Sở GD&ĐT quy định: phát triển giáo dục phổ thông của chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương, phối hợp triển khai BDTX…

 II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỤ THỂ 
1. Kế hoạch thực hiện chương trình (Phụ lục 1). 
1. 1. Phân phối Chương trình nhà trường môn Địa lí 9 
HỌC KÌ I: 18 tuần – 27 tiết ( Tuần 1 -> tuần 9: 1 tiết; Tuần 10 -> tuần 18: 2 tiết )

	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	THỜI
ĐIỂM
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	1
	Bài 1. Dân tộc và dân số
	2
	Tuần 1,2
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	2
	Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	1
	Tuần 3
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	3
	Bài 3. TH: Tìm hiểu vấn việc làm ở địa phương và phân hoá thu nhập theo vùng. ( KTTX 2)
	1
	Tuần 4
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	4
	Bài 4. Nông nghiệp ( KTTX 3)
	2
	Tuần 5,6
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	5
	Bài 5. Lâm nghiệp và thuỷ sản
	2
	Tuần 7,8
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	6
	Ôn tập giữa HK I
	1
	Tuần 9
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	7
	Kiểm tra giữa HK I
	1
	Tuần 10
	- Đề kiểm tra
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	8
	Bài 6. TH: Viết báo cáo về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
	1
	Tuần 11
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	9
	Bài 7:  Công nghiệp
	2
	Tuần 11,12
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	10
	Bài 8. TH: Xác định các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta
	1
	Tuần 12
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	11
	Bài 9. Dịch vụ ( KTTX 3)
	2
	Tuần 13
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh 

	12
	Bài 10. TH: Tìm hiểu xu hướng phát triển ngành thương mại, du lịch
	1
	Tuần 14
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	13
	Bài 11. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	3
	Tuần 14,15
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	14
	Bài 12. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	3
	Tuần 16,17
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	15
	Bài 13. TH: Tìm hiểu về Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	1
	Tuần 17
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	16
	Ôn tập  HK I
	1
	Tuần 18
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	17
	Kiểm tra đg HK I
	1
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	



HỌC KÌ II: 17 tuần - 25 tiết (Tuần 19 -> tuần 26: 1 tiết; Tuần 27 --> tuần 35: 2 tiết)

	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	THỜI ĐIỂM
	THIẾT BỊ DẠY HỌC
	ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC
	

	1
	Bài 14. Bắc Trung Bộ
	2
	Tuần 19,20
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	2
	Bài 15. Duyên hải Nam Trung Bộ (Kiểm tra thường xuyên) ( KTTX 1)
	2
	Tuần 21,22
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	Phòng chống hiện tượng sa mạc hóa 

	3
	Bài 16. TH: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đối với phát triển kinh tế- xã hôi ở vùng khô hạn Ninh Thuận- Bình Thuận
	1
	Tuần 23
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	4
	Bài 17. Vùng Tây Nguyên ( KTTX 2)
	2
	Tuần 24,25
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	5
	Ôn tập giữa HK II
	1
	Tuần 26
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	6
	Kiểm tra giữa HK II
	1
	Tuần 27
	- Đề kiểm tra
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	7
	Bài 18. Vùng Đông Nam Bộ
	2
	Tuần 28
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	8
	Bài 19. TH: Tìm hiểu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	1
	Tuần 29
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	9
	Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	2
	Tuần 29,30
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	10
	Bài 21. TH: Tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long (Kiểm tra thường xuyên)
	1
	Tuần 30
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	11
	Bài 22. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo ( KTTX 3)
	3
	Tuần 31,32
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển

	12
	Chủ đề 1: Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	3
	Tuần 32,33
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	13
	Chủ đề 2: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	3
	Tuần 34,35
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	14
	Ôn tập  HK II
	1
	Tuần 35
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	

	15
	Kiểm tra đg HK II
	1
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Phòng học 9A,B,C,D,E
	


Ghi chú: Thực hiện dạy học trực tuyến khoảng 15-20%  số tiết trong KH giáo dục môn học trên (ở từng bài/chủ đề, vào thời điểm phù hợp theo triển khai của BGH)
1. 2. Phân phối Chương trình môn Ngữ văn 6 năm học 2024 - 2025
- Tổng số tiết trong năm sau khi điều chỉnh: 140 tiết (Cả năm 35 tuần: Học kì I: 18 tuần - 72 tiết; Học kì II: 17 tuần - 68 tiết) 
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học/ Chủ đề 
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Thiết bị dạy học
	Ghi chú

	1
	BÀI MỞ ĐẦU                               
- Nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 6
	2
	1-2
	1
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	2
	- Cấu trúc sách giáo khoa ngữ văn 6
	2
	3-4
	1
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	3
	BÀI 1: TRUYỆN(Truyền thuyết và cổ tích)  
'- Đọc hiểu văn bản 1: Thánh Gióng
	3
	5-7
	2
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo  dục ANQP (hậu quả của chiến tranh)

	4
	- Đọc hiểu văn bản 2: Thạch Sanh
	2
	8-9
	2,3
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	5
	 - Thực hành Tiếng Việt: Từ đơn và từ phức
	1
	10
	3
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	6
	- Thực hành đọc hiểu: Văn bản Sự tích Hồ Gươm ( KTTX 2)
	2
	11-12
	3
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	7
	- Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích
	3
	13-15
	4
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo  dục ANQP 

	8
	- Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích
	1
	16
	4
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	9
	 BÀI 2: THƠ (THƠ LỤC BÁT)                                                '- Đọc hiểu văn bản 1: À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
	3
	17-19
	5
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	10
	- Đọc hiểu văn bản 2: Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	2
	20-21
	5,6
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	11
	- Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ
	2
	22-23
	6
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	12
	- Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam
	2
	24
	6
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Lồng ghép giáo dục tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ ngày nay

	13

	- Viết: Tập làm thơ Lục bát ( KTTX 3)
	
2
	25-26
	7

	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	14
	- Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân.
	2
	27-28
	7
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	15
	BÀI 3: KÝ(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)                                               '- Đọc hiểu văn bản 1: Trong lòng mẹ( Nguyên Hồng) 
( KTTX 4)
	3
	29-31
	8
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	16
	 '- Đọc hiểu văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi( Văn Công Hùng)
	2
	32-33
	8,9
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo dục môi trường….

	17
	- Ôn tập giữa kì 1 
	1
	34-35
	9
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	18
	 Kiểm tra đánh giá giữa kì 1
	2
	36-37
	9,10
	- Đề kiểm tra
	

	19
	- Thực hành tiếng Việt: Từ mượn
	1
	38
	10
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	20
	- Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của Hon-đa
	2
	39
	10
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	21
	- Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
	3
	40-42
	10,11
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	22
	- Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân.
	1
	43
	11
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	23
	Trả bài kiểm tra giữa kì 1
	1
	44
	11
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	24
	BÀI 4: VĂN NGHỊ LUẬN                                                '- Đọc hiểu văn bản 1: Nguyên Hồng – Nhà văn của những người cùng khổ
	3
	45-47
	12
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	25
	'- Đọc hiểu văn bản 2:Vẻ đẹp của một bài ca dao.
	2
	48-49
	12,13
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	26
	- Thực hành Tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy
	1
	50
	13
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	27
	- Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của long yêu nước.
	2
	51-52
	13
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo  dục ANQP (hậu quả của chiến tranh)

	28
	- Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài thơ lục bát
	3
	53-55
	14
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	29
	- Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề.
	1
	56
	14
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	30
	BÀI 5: VĂN BẢN THÔNG TIN                                                                          '- Đọc hiểu văn bản 1: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập.
	3
	57-59
	15
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp giáo dục long yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

	31
	- Đọc hiểu văn bản 2: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
	2
	60-61
	15,16
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo  dục ANQP (hậu quả của chiến tranh)

	32
	- Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ
	1
	62
	16
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	33
	- Thực hành đọc hiểu: Giờ trái đất
 
	2
	63
	16
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	34
	- Ôn tập cuối học kì 1
	1
	64-65
	16,17
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	35
	- Kiểm tra cuối học kì 1
	2
	66-67
	17
	- Đề kiểm tra
	

	36
	- Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	3
	68-70
	17,18
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo  dục ANQP (hậu quả của chiến tranh)

	37
	- Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.
	1
	71
	18
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	38
	- Trả bài kiểm tra học kì 1
	1
	72
	18
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	HỌC KÌ II
	

	STT
	Chủ đề/bài  học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Thiết bị dạy học
	

	1
	BÀI 6: TRUYỆN                                                     '- - - - Đọc hiểu văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
 
	3
	73-75
	19
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	2
	- Đọc hiểu văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng.
	2
	76-77
	19,20
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	3
	- Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng chủ ngữ
  
	1
	78
	20
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	4
	- Thực hành đọc hiểu: Cô bé bán diêm             
	2
	79-80
	20
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	5
	'- Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	3
	81-83
	21
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	6
	- Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	1
	84
	21
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	7
	BÀI 7: TRUYỆN NGẮN                                                     '- Đọc hiểu văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
	2
	85-87
	22
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	8
	- Đọc hiểu văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh) ( KTTX 2)
 
	2
	88-89
	22
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	9
	- Thực hành Tiếng Việt: Trạng ngữ
 
	2
	90
	23
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	10
	- Thực hành đọc hiểu văn bản: Chích bông ơi( Cao Duy Sơn)
 
	2
	91-92
	23
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	11
	- Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh ho
	3
	93-95
	24
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	12
	- Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề
	1
	96
	24
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	13
	BÀI 8: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN( NGHỊ LUẬN XÃ HỘI) 
- Đọc hiểu văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
	3
	97-99
	25
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo dục môi trường….

	14
	- Đọc hiểu văn bản 2: Khan hiếm nước ngọt.( KTTX 3)
	2
	100-101
	25,26
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	15
	- Thực hành Tiếng Việt: Từ Hán Việt
	1
	102
	26
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	16
	- Thực hành đọc hiểu: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà
	2
	103
	26
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	17
	 - Ôn tập giữa học kì 2
	1
	104-105
	27
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	18
	 - Kiểm tra giữa học kì 2
	2
	106-107
	27
	-Đề kiểm tra
	

	19
	 - Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
	3
	108-110
	27,28
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo dục môi trường….

	20
	 '- Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
	1
	111
	28
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	21
	BÀI 9: THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ                                                    '- Đọc hiểu văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ(Minh Huệ)
	3
	112-114
	28,29
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	22
	- Đọc hiểu văn bản 2: Lượm(Tố Hữu)
	2
	115-116
	29
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	23
	-Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ Hoán dụ
	2
	117-118
	30
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	24
	
- Thực hành đọc hiểu văn bản: Gấu con chân vòng kiềng
	1
	119
	30
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	25
	- Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả. ( KTTX 4)
	2
	120-122
	30,31
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	26
	- Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề. 
	1
	123-124
	31
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	27
	BÀI 10: VĂN BẢN THÔNG TIN                                                            '- Đọc hiểu văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng.
	3
	125-127
	32
	- Phiếu HT
- Máy tính
	Tích hợp: Giáo  dục ANQP (hậu quả của chiến tranh)

	28
	- Đọc hiểu văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng.
	2
	128-129
	32,33
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	29
	- Thực hành Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp
	1
	130
	33
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	30
	- Thực hành đọc hiểu: Những phát minh tình cờ và bất ngờ
	1
	131
	33
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	31
	- Ôn tập cuối kì 2
	2
	132-133
	33,34
	- Phiếu HT
- Máy tính
	

	32
	-  Kiểm tra học kì 2
	2
	134-135
	34
	- Đề kiểm tra
	

	33
	- Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản.
	3
	136-138
	34,35
	- Phiếu HT
	

	34
	- Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
	1
	139
	35
	- Máy tính
	

	35
	Trả bài kiểm tra học kì 2
	1
	140
	35
	- Phiếu HT
	


Ghi chú: Thực hiện dạy học trực tuyến khoảng 15-20%  số tiết trong KH giáo dục môn học trên (ở từng bài/chủ đề, vào thời điểm phù hợp theo triển khai của BGH)
1. 3. Phân phối Chương trình nhà trường môn TNHN năm học 2024 - 2025
- Tổng số tiết trong năm sau khi điều chỉnh: 105 tiết (Cả năm 35 tuần: Học kì I: 18 tuần - 18 tiết SHDC;18 tiết SHL - Học kì II: 17 tuần - 17 tiết SHDC; 17 tiết SHL) 

* Sinh hoạt dưới cờ ( 35 tiết: HK 1:18 tiết; HK II: 17 tiết )

	STT
	Bài học
(Nhập tên bài học)
	Số tiết 

	Tiết thứ 

	Tuần dạy dự kiến

	Thiết bị dạy học

	1
	Văn nghệ: Chào lớp 6
	1
	1
	1
	SGK, Máy tính, Tivi

	2
	Tìm hiểu về truyền thống nhà trường
	1
	2
	2
	SGK, Máy tính, Tivi

	3
	Văn nghệ: Hát về mái trường
	1
	3
	3
	SGK, Máy tính, Tivi

	4
	Cuộc thi: Nếu em là hiệu trưởng
	1
	4
	4
	SGK, Máy tính, Tivi

	5
	Phỏng vấn học sinh lớp 6:Em là học sinh lớp 6
	1
	5
	5
	SGK, Máy tính, Tivi

	6
	Biểu diễn các tiểu phẩm: Những người bạn tốt
	1
	6
	6
	SGK, Máy tính, Tivi

	7
	Kể chuyện về gia đình
	1
	7
	7
	SGK, Máy tính, Tivi

	8
	Phát động chào mừng ngày 20-11, làm sản phẩm, tiết mục nói về thầy, cô
	1
	8
	8
	SGK, Máy tính, Tivi

	9
	Kiểm tra đánh giá giữa kì I
	1
	9
	9
	SGK, Máy tính, Tivi

	10
	Phỏng vấn giáo viên:Ấn tượng thầy trò
	1
	10
	10
	SGK, Máy tính, Tivi

	11
	Thầy trò qua các thế hệ:Mời các cựu giáo chức và học sinh toạ đàm
	1
	11
	11
	SGK, Máy tính, Tivi

	12
	Tình nghĩa thầy trò:Trình bày các tiết mục, sản phẩm( báo tường..) nhân ngày 20.11
	1
	12
	12
	SGK, Máy tính, Tivi

	13
	Cùng nhau vượt khó
	1
	13
	13
	SGK, Máy tính, Tivi

	14
	Giao lưu với nhóm tình nguyện viên
	1
	14
	14
	SGK, Máy tính, Tivi

	15
	Giới thiệu truyền thống lịch sử của địa phương
	1
	15
	15
	SGK, Máy tính, Tivi

	16
	Giao lưu với nghệ nhân
	1
	16
	16
	SGK, Máy tính, Tivi

	17
	Kiểm tra đánh giá kì I
	1
	17
	17
	SGK, Máy tính, Tivi

	18
	Giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên của quê hương, Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	1
	18
	18
	SGK, Máy tính, Tivi

	19
	Tìm hiểu văn hoá ứng xử nơi công cộng
	1
	19
	19
	SGK, Máy tính, Tivi

	20
	Trò chơi về ứng xử nơi công cộng
	1
	20
	20
	SGK, Máy tính, Tivi

	21
	Làm quen với chi tiêu trong gia đình: Phỏng vấn người nội trợ
	1
	21
	21
	SGK, Máy tính, Tivi

	22
	Cuộc thi: Nhà tài chính tiềm năng
	1
	22
	22
	SGK, Máy tính, Tivi

	23
	Thi hùng biện: giá trị của gia đình, Văn nghệ chủ đề Gia đình
	1
	23
	23
	SGK, Máy tính, Tivi

	24
	Phát động tháng hành động Vì Trái Đất xanh Thi hùng biện về chủ đề Biến đổi khí hậu
	1
	24
	24
	SGK, Máy tính, Tivi

	25
	Tuyên truyền về giảm thiểu biến đổi khí hậu
	1
	25
	25
	SGK, Máy tính, Tivi

	26
	Kiểm tra đánh giá giữa kì II
	1
	26
	26
	SGK, Máy tính, Tivi

	27
	Kết nối với cộng đồng: toạ đàm với các tình nguyện viên
	1
	27
	27
	SGK, Máy tính, Tivi

	28
	Phát động cuộc thi thiết kế Dự án vì cộng đồng
	1
	28
	28
	SGK, Máy tính, Tivi

	29
	Giá trị của các nghề trong xã hội
	1
	29
	29
	SGK, Máy tính, Tivi

	30
	Giao lưu với người làm nghề truyền thống
	1
	30
	30
	SGK, Máy tính, Tivi

	31
	Triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống
	1
	31
	31
	SGK, Máy tính, Tivi

	32
	Toạ đàm: Ước mơ nghề nghiệp của em Kiểm tra đánh giá cuối kì II
	1
	32
	32
	SGK, Máy tính, Tivi

	33
	Giới thiệu hoạt động của các câu lạc bộ mùa hè
	1
	33
	33
	SGK, Máy tính, Tivi

	34
	Kiểm tra đánh giá kì II
	1
	34
	34
	SGK, Máy tính, Tivi

	35
	Mùa hè đội viên, lời nhắn nhủ của thầy cô
	1
	35
	35
	SGK, Máy tính, Tivi



* Sinh hoạt lớp ( 35 tiết: HK 1:18 tiết; HK II: 17 tiết )
	STT
	Bài học

	Số tiết 

	Tiết thứ
	Tuần dạy dự kiến
	Thiết bị dạy học

	1
	Cảm nhận về tuần học đầu tiên
	1
	1
	1
	SGK, Máy tính, Tivi

	2
	Trải nghiệm khi tham gia các hoạt động của trường
	1
	2
	2
	SGK, Máy tính, Tivi

	3
	Kinh nghiệm thích nghi với môi trường mới
	1
	3
	3
	SGK, Máy tính, Tivi

	4
	Làm thiếp tặng bạn Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	1
	4
	4
	SGK, Máy tính, Tivi

	5
	Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân
	1
	5
	5
	SGK, Máy tính, Tivi

	6
	Những điểm đáng yêu ở bạn của em
	1
	6
	6
	SGK, Máy tính, Tivi

	7
	Kỉ niệm về gia đình
	1
	7
	7
	SGK, Máy tính, Tivi

	8
	Thiết kế góc học tập hợp lí
	1
	8
	8
	SGK, Máy tính, Tivi

	9
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I
	1
	9
	9
	SGK, Máy tính, Tivi

	10
	Thầy cô trong kí ức. Thu hoạch của cá nhân
	1
	10
	10
	SGK, Máy tính, Tivi

	11
	Hùng biện về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Nhà giáo VN 20-11.Cảm nghĩ về nghề giáo viên
	1
	11
	11
	SGK, Máy tính, Tivi

	12
	Đánh giá hoạt động tri ân thầy cô
	1
	12
	12
	SGK, Máy tính, Tivi

	13
	Gìn giữ truyền thống tương thân, tương ái
	1
	13
	13
	SGK, Máy tính, Tivi

	14
	Chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động thiện nguyện
	1
	14
	14
	SGK, Máy tính, Tivi

	15
	Người lưu giữ truyền thống địa phương
	1
	15
	15
	SGK, Máy tính, Tivi

	16
	Truyền thống và thế hệ trẻ Thu hoạch sau chủ đề Tiếp nối truyền thống quê hương
	1
	16
	16
	SGK, Máy tính, Tivi

	17
	Kiểm tra đánh giá cuối kì I
	1
	17
	17
	SGK, Máy tính, Tivi

	18
	Chia sẻ các địa điểm du xuân. Hát về mùa xuân
	1
	18
	18
	SGK, Máy tính, Tivi

	19
	Đóng vai ứng xử có văn hoá
	1
	19
	19
	SGK, Máy tính, Tivi

	20
	Đánh giá việc ứng xử có văn hoá: Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	1
	20
	20
	SGK, Máy tính, Tivi

	21
	Người tiêu dùng thông thái
	1
	21
	21
	SGK, Máy tính, Tivi

	22
	Xử lí một số việc nhà hiệu quả
	1
	22
	22
	SGK, Máy tính, Tivi

	23
	Quan tâm lẫn nhau trong gia đình
	1
	23
	23
	SGK, Máy tính, Tivi

	24
	Trải nghiệm yêu thương
	1
	24
	24
	SGK, Máy tính, Tivi

	25
	Trình diễn trang phục tái chế, Sổ tay bảo vệ môi trường
	1
	25
	25
	SGK, Máy tính, Tivi

	26
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	1
	26
	26
	SGK, Máy tính, Tivi

	27
	Em và cộng đồng THAM QUAN TRẢI NGHIỆM
	1
	27
	27
	SGK, Máy tính, Tivi

	28
	Vận động ủng hộ Dự án vì cộng đồng
	1
	28
	28
	SGK, Máy tính, Tivi

	29
	Tìm hiểu nghề truyền thống qua thơ, ca, hò, vè
	1
	29
	29
	SGK, Máy tính, Tivi

	30
	Tìm kiếm nghệ nhân tương lai
	1
	30
	30
	SGK, Máy tính, Tivi

	31
	Quảng bá cho nghề truyền thống
	1
	31
	31
	SGK, Máy tính, Tivi

	32
	Giải ô chữ về an toàn lao động làng nghề
	1
	32
	32
	SGK, Máy tính, Tivi

	33
	Tự tin thể hiện khả năng
	1
	33
	33
	SGK, Máy tính, Tivi

	34
	Kiểm tra học kỳ II
	1
	34
	34
	SGK, Máy tính, Tivi

	35
	Hát về mùa hè. Lời chúc mùa hè
	1
	35
	35
	SGK, Máy tính, Tivi


Ghi chú: Thực hiện dạy học trực tuyến khoảng 15-20%  số tiết trong KH giáo dục môn học trên (ở từng bài/chủ đề, vào thời điểm phù hợp theo triển khai của BGH)
IV. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
1.1. Kiểm tra thường xuyên
	Học kì I
	Lần kiểm tra
	Thời lượng
	Thời điểm
	Hình thức
KT ĐG
	Công cụ
KT ĐG

	
	Lần 1
	Trong tiết học
	T1T18
	Vấn đáp
	Bộ câu hỏi và đáp án

	
	Lần 2
	15 phút
	Tuần 3,4
	Kiểm tra viết trên lớp
	Bộ câu hỏi và đáp án

	
	Lần 3
	Dưới 45 phút
	Tuần 6

	Sản phẩm học tập
	Bảng kiểm (tiêu chí)

	
	Lần 4
	Dưới 45 phút
	Tuần 12

	KT trực tuyến
	Bộ câu hỏi thực hiện trên Phần mềm Aponluyen

	Học kì II
	Lần 1
	Trong tiết học
	Tuần 19 -> T 35
	Vấn đáp
	Bộ câu hỏi và đáp án

	
	Lần 2
	15 phút
	Tuần 22
	Kiểm tra viết trên lớp
	Bộ câu hỏi và đáp án

	
	Lần 3
	Dưới 45 phút
	Tuần 25

	Kiểm tra viết trên lớp
	Bảng kiểm (tiêu chí)

	
	Lần 4
	Dưới 45 phút
	Tuần 31
	KT trực tuyến
	Bộ câu hỏi thực hiện trên Phần mềm Aponluyen



2.2. Kiểm tra định kỳ 

	Học kỳ
	Lần kiểm tra
	Thời lượng
	Thời điểm
	Hình thức
KT ĐG
	Công cụ
KT ĐG

	Học kì I
	Giữa kì I
	   90p
	Tuần 9-10

	Kiểm tra viết trên lớp

	Bộ câu hỏi và đáp án theo ma trận và bản đặc tả

	
	Cuối kì I
	90p
	Tuần 18
	Kiểm tra viết trên lớp
	Bộ câu hỏi và đáp án theo ma trận và bản đặc tả

	Học kì II
	Giữa kì II
	90p
	Tuần 27

	Kiểm tra viết trên lớp
	Bộ câu hỏi và đáp án theo ma trận và bản đặc tả

	
	Cuối kì II
	90p
	Tuần 35
	Kiểm tra viết trên lớp
	Bộ câu hỏi và đáp án theo ma trận và bản đặc tả



III. NHIỆM VỤ KHÁC: 
1. Phụ đạo đại trà: 
	1. 1. Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ văn 6
	
Cả năm : 33 tuần = 165 tiết
Học kì I: 17 tuần = 85 tiết
Học kì II: 16 tuần = 80 tiết
HỌC KÌ I: 17 tuần
	STT
	Tên chuyên đề

	SỐ TIẾT
	TUẦN
	Địa điểm

	1

	- Ôn tập kiến thức từ loại, cụm từ, biện pháp tu từ
	1,2

3-7
	2

2,3
	Lớp học

	
	- Rèn kĩ năng làm đọc hiểu văn bản truyện truyền thuyết, truyện cổ tích trong và  ngoài chương trình
	
	
	

	2
	- Rèn kĩ năng viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích
	8-13
	3,4
	Lớp học

	3
	- Rèn kĩ năng làm đọc hiểu văn bản thơ  trong và ngoài chương trình 
	14-17
	4,5
	Lớp học

	5
	- Ôn tập Tiếng Việt: Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ
	18,19
	5
	Lớp học

	6
	- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ lục bát, ca dao ngoài chương trình.
- Luyện kĩ năng viết bài kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân
	20-23
     24-27
	5,6
           6,7
	Lớp học

	
7
	- Luyện đề tổng hợp
	28-32
	7,8
	Lớp học

	
	- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản kí
	33-35
	8
	Lớp học

	10
	- Ôn tập
- Rèn kĩ năng viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
	36-40
     41-45
	9
   10
	Lớp học

	11
	- Rèn kĩ năng làm đọc hiểu văn bản nghị luận ngoài chương trình
	46-50
	11
	Lớp học

	12
	- Rèn kĩ năng viết đoạn văn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
	51-55
	12
	Lớp học

	13
	- Luyện kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề.
	56-60
	13
	Lớp học

	14
	- Ôn tập Tiếng Việt: Thành ngữ, mở rộng vị ngữ, dấu câu
	61-63
	14
	Lớp học

	15
	- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin ngoài chương trình
	64,65
	14
	Lớp học

	16
	- Rèn kĩ năng viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	66-70
	15
	Lớp học

	17
	- Ôn tập phần đọc hiểu(Truyện, thơ nghị luận…
	71-75
	16
	Lớp học

	18
	- Ôn luyện viết đoạn văn, bài văn
- Luyện đề tổng hợp
	76-85
	17
	Lớp học



HỌC KỲ II: 16 Tuần
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT
	TUẦN
	GHI CHÚ

	1

	- Luyện kĩ năng làm đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại, truyện ngắn trong và ngoài chương trình
	1-5
	19
	Lớp học


	2
	- Luyện kĩ năng viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	6-10
	20
	Lớp học

	3
	- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ có yếu tố tự sự, miêu tả ( các tác phẩm trong và ngoài chương trình)
	11-15
	21
	Lớp học

	4
	- Ôn tập Tiếng Việt: Mở rộng chủ ngữ, Biện pháp tu từ hoán dụ, ẩn dụ, điệp từ
	16-20
	22
	Lớp học

	6
	- Luyện kĩ năng viết bài trình bày ý kiến về một vấn đề
	21-25
	23
	Lớp học

	7
	- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản kí: Khan hiếm nước ngọt…
	26-30
	24
	Lớp học

	8
	- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận ngoài chương trình…
	31-35
	25
	Lớp học

	9
	- Luyện đề tổng hợp,ôn tập thi giữa kì 2
	36-42
	26,27
	Lớp học

	10
	- Rèn kĩ năng viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
	42-50
	28,29
	

	11
	- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện ngắn:( VB trong và ngoài CT )
	51-55
	30
	Lớp học

	12
	-Rèn kĩ năng viết đoạn văn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	56-60
	31
	Lớp học

	13
	- Luyện kĩ năng viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	61-65
	32
	Lớp học

	14
	- Ôn tập Tiếng Việt: trạng ngữ, dấu ngoặc kép, lựa chọn từ ngữ
	66-70
	33
	Lớp học

	15
	- Ôn tập cuối kì 2( theo ma trận của PGD )
	71-75
	34
	Lớp học

	12
	- Rèn kĩ năng viết đoạn văn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	76-80
	35
	Lớp học



1. Phụ đạo học sinh giỏi: Ôn tập HSG bám vào cấu trúc đề thi của Thành phố năm 2024 -2025.

	NỘI DUNG
	TNKQ
nhiều lựa chọn 
	TN đúng/sai

	
	Biết
	Hiểu 
	Vận dụng 
	Biết
	Hiểu 
	Vận dụng 

	1. Địa lí dân cư Việt Nam
	 1
	1
	1
	
	1* 
	1*

	2. Địa lí các ngành kinh tế
- Ngành nông nghiệp
- Ngành lâm nghiệp và thủy sản
- Ngành công nghiệp
- Ngành dịch vụ
	2
	2
	 3
	
	1*
	1*

	3. Sự phân hoá lãnh thổ:
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
- Vùng Đồng bằng Sông Hồng
	2
	2
	1
	
	1*
	1*

	Tổng
	5
	 5
	5
	
	2
	2



Ghi chú: - Dấu * thể hiện đơn vị kiến thức có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn để xây dựng câu hỏi song phải đảm bảo đủ 04 câu trắc nghiệm dạng đúng/sai. 
                - Thí sinh không được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.
	3. Sinh hoạt chuyên môn
	TT
	Nội dung 
	Thời gian
	Điều chỉnh

	1
	- Rút kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn, hoạt động giáo dục, kế hoạch bài học; điều chỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn năm học 2024-2025 
	Tháng 8,9
	

	2
	- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học theo các bước: xây dựng kế hoạch bài dạy; lên lớp thực hành tiết dạy minh hoạ kế hoạch bài học phát triển năng lực phẩm chất học sinh; tổ chức rút kinh nghiệm; điều chỉnh và vận dụng kết quả bài dạy vào thực tiễn 
	Các đợt SHCM của tổ/nhóm, trường, cụm, huyện, thành phố ...  trong năm học
	

	3
	- Tham gia dự giờ, SHCM về:
+ Chuyên đề tập huấn xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì, HSG, vào 10...
+ Chuyên đề tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
+ Chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học
+ Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi
+ Chuyên đề sử dụng một số phần mềm trực tuyến
+ Một số chuyên đề khác theo yêu cầu của Phòng giáo dục, Sở giáo dục 
	Các đợt SHCM của tổ/nhóm, trường, cụm, huyện, thành phố ...  trong năm học
	






	4
	Tham gia học bồi dưỡng công nghệ thông tin theo quy định của SGD, BGD; 
	Theo lịch của cấp trên
	



      
3. Tổ chức các hoạt động giáo dục: Trải nghiệm hướng nghiệp

	STT
	Chủđề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Tham quan Khu di tích lịch sử Đến Trạng Trình Nuyễn Bỉnh Khiêm
	- Xác định được vị trí, đặc điểm của đền TT NK
- Trình bày khái quát được thân thế và sự nghiệp của NBK
 - Trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương
	2
	Tuần 35
	Phòng học K9
	GV Nga Thanh, Huệ
	Nhóm bộ môn
	Kinh phí, phương tiện
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